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                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

   
 

 
 

    
DANH MỤC ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 122/2024/NQ-HĐND TỈNH NGHỆ AN  

  
( thực hiện tại bệnh viện tâm thần từ ngày 16/12/2024) 

  

       

STT Mã DVKT 

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO THÔNG TƯ 

22/2023/BYT  

(hết hiệu lực từ ngày 15/12/2024) 

TÊN DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT (DVKT) 

Theo TT 23/2024/TT-

BYT  

Bắt đầu thực hiện từ 

ngày 16/12/2024 ( 

BHYT và Viện phí) 

Tên dịch vụ phê duyệt 

giá 

 GIÁ 

DVKT 

THEO NQ 

122/2024/N

Q-HĐND  

 Ghi chú  

GIÁ DỊCH 

VỤ KHÁM  

KBCB do 

Quỹ BHYT 

thanh toán 

            

1 06.1897 Khám tâm thần     
                  

45,000  
  

2 06.1900 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành tâm thần     
                

200,000  
  

Danh mục 

dịch vụ 

KBCB không 

thuộc Quỹ 

BHYT thanh 

toán nhưng 

không phải là 

dịch vụ theo 

yêu cầu 

        160,000   



3   

Khám cấp giấy chứng 

thương, giám định y khoa 

(không kể xét nghiệm, X-

quang) 

    160,000   

4   
Khám sức khoẻ tâm thần để kết hôn với người nước 

ngoài 
        

GIÁ DỊCH 

VỤ NGÀY 

GIƯỜNG 

            

5 K16.1917 
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ 

truyền 
    

                

177,300  
  

6 K31.1917 
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 
    

                

177,300  
  

7 K02.1906 
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
    

                

418,500  
  

8 K15.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần     
                

257,100  
  

DANH MỤC 

DVKT 
            

1 02.0374.0001 Siêu âm phần mềm (một vị trí) 
 Siêu âm phần mềm 

(một vị trí)  

 Siêu âm phần mềm (một 

vị trí)  

                  

58,600  
  

2 02.0314.0001 Siêu âm ổ bụng  Siêu âm ổ bụng   Siêu âm ổ bụng  
                  

58,600  
  

3 18.0018.0001 Siêu âm tử cung phần phụ 
 Siêu âm tử cung phần 

phụ  

 Siêu âm tử cung phần 

phụ  

                  

58,600  
  

4 18.0020.0001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 
 Siêu âm thai (thai, 

nhau thai, nước ối)  

 Siêu âm thai (thai, nhau 

thai, nước ối)  

                  

58,600  
  

5 18.0043.0001 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 
 Siêu âm khớp (gối, 

háng, khuỷu, cổ tay….)  

 Siêu âm khớp (gối, 

háng, khuỷu, cổ tay….)  

                  

58,600  
  

6 18.0001.0001 Siêu âm tuyến giáp  Siêu âm tuyến giáp   Siêu âm tuyến giáp  
                  

58,600  
  

7 18.0002.0001 Siêu âm các tuyến nước bọt 
 Siêu âm các tuyến 

nước bọt  

 Siêu âm các tuyến nước 

bọt  

                  

58,600  
  

8 18.0003.0001 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 
 Siêu âm cơ phần mềm 

vùng cổ mặt  

 Siêu âm cơ phần mềm 

vùng cổ mặt  

                  

58,600  
  



9 18.0004.0001 Siêu âm hạch vùng cổ  Siêu âm hạch vùng cổ   Siêu âm hạch vùng cổ  
                  

58,600  
  

10 18.0016.0001 
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng 

quang, tiền liệt tuyến) 

 Siêu âm hệ tiết niệu 

(thận, tuyến thượng 

thận, bàng quang, tiền 

liệt tuyến)  

 Siêu âm hệ tiết niệu 

(thận, tuyến thượng thận, 

bàng quang, tiền liệt 

tuyến)  

                  

58,600  
  

11 18.0012.0001 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 

 Siêu âm thành ngực 

(cơ, phần mềm thành 

ngực)  

 Siêu âm thành ngực (cơ, 

phần mềm thành ngực)  

                  

58,600  
  

12 02.0153.0004 Siêu âm Doppler xuyên sọ 
 Siêu âm doppler xuyên 

sọ  

 Siêu âm doppler xuyên 

sọ  

                

252,300  
  

13 18.0097.0030 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên 

 Chụp X-quang khớp 

cùng chậu thẳng chếch 

hai bên  

 Chụp X-quang khớp 

cùng chậu thẳng chếch 

hai bên [số hóa 3 phim]  

                

130,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

14 06.0001.1809 Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) 
 Thang đánh giá trầm 

cảm Beck (BDI)  

 Thang đánh giá trầm 

cảm Beck (BDI)  

                  

25,600  
  

15 06.0003.1813 Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9) 

 Thang đánh giá trầm 

cảm ở cộng đồng (PHQ 

- 9)  

 Thang đánh giá trầm 

cảm ở cộng đồng (PHQ - 

9)  

                  

35,600  
  

16 06.0007.1813 Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) 

 Thang đánh giá lo âu - 

trầm cảm - stress 

(DASS)  

 Thang đánh giá lo âu - 

trầm cảm - stress 

(DASS)  

                  

35,600  
  

17 06.0008.1813 Thang đánh giá hưng cảm Young 
 Thang đánh giá hưng 

cảm Young  

 Thang đánh giá hưng 

cảm Young  

                  

35,600  
  

18 06.0009.1809 Thang đánh giá lo âu - zung 
 Thang đánh giá lo âu - 

Zung  

 Thang đánh giá lo âu - 

Zung  

                  

25,600  
  

19 06.0010.1809 Thang đánh giá lo âu - Hamilton 
 Thang đánh giá lo âu - 

Hamilton  

 Thang đánh giá lo âu - 

Hamilton  

                  

25,600  
  

20 06.0012.1814 
Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng 

(CHAT) 

 Thang sàng lọc tự kỷ 

cho trẻ nhỏ 18-30 tháng 

(CHAT)  

 Thang sàng lọc tự kỷ 

cho trẻ nhỏ 18-30 tháng 

(CHAT)  

                  

40,600  
  

21 06.0013.1814 Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) 
 Thang đánh giá mức 

độ tự kỷ (CARS)  

 Thang đánh giá mức độ 

tự kỷ (CARS)  

                  

40,600  
  

22 06.0018.1808 Trắc nghiệm RAVEN  Trắc nghiệm RAVEN   Trắc nghiệm RAVEN  
                  

30,600  
  

23 06.0019.1814 Trắc nghiệm WAIS  Trắc nghiệm WAIS   Trắc nghiệm WAIS                      



40,600  

24 06.0020.1814 Trắc nghiệm WICS  Trắc nghiệm WICS   Trắc nghiệm WICS  
                  

40,600  
  

25 06.0026.1810 Thang đánh giá nhân cách (MMPI) 
 Thang đánh giá nhân 

cách (MMPI)  

 Thang đánh giá nhân 

cách (MMPI)  

                  

35,600  
  

26 02.0085.1778 Điện tim thường  Điện tim thường   Điện tim thường  
                  

39,900  
  

27 06.0038.1777 Đo điện não vi tính  Đo điện não vi tính   Đo điện não vi tính  
                  

75,200  
  

28 06.0040.1799 Đo lưu huyết não  Đo lưu huyết não   Đo lưu huyết não  
                  

50,500  
  

29 02.0129.0083 Chọc dò dịch não tủy  Chọc dò dịch não tủy   Chọc dò dịch não tủy  
                

126,900  

Chưa bao 

gồm kim 

chọc dò. 

30 02.0150.0114 Hút đờm hầu họng  Hút đờm hầu họng   Hút đờm hầu họng  
                  

14,100  
  

31 02.0156.0849 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường 
 Soi đáy mắt cấp cứu 

tại giường  

 Soi đáy mắt cấp cứu tại 

giường  

                  

60,000  
  

32 01.0066.1888 Đặt nội khí quản  Đặt nội khí quản   Đặt nội khí quản  
                

600,500  
  

33 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 
 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn hô hấp cơ bản  

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn hô hấp cơ bản  

                

532,500  

Bao gồm cả 

bóng dùng 

nhiều lần. 

34 01.0164.0210 Thông bàng quang  Thông bàng quang   Thông bàng quang  
                

101,800  
  

35 01.0201.0849 Soi đáy mắt cấp cứu  Soi đáy mắt cấp cứu   Soi đáy mắt cấp cứu  
                  

60,000  
  

36 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày  Đặt ống thông dạ dày   Đặt ống thông dạ dày  
                

101,800  
  

37 01.0218.0159 Rửa dạ dày cấp cứu  Rửa dạ dày cấp cứu   Rửa dạ dày cấp cứu  
                

152,000  
  

38 01.0223.0211 Đặt ống thông hậu môn 
 Đặt ống thông hậu 

môn  
 Đặt ống thông hậu môn  

                  

92,400  
  



39 14.0291.0212 Tiêm tĩnh mạch 
 Tiêm tĩnh mạch, 

truyền tĩnh mạch  

 Tiêm tĩnh mạch, truyền 

tĩnh mạch  

                  

15,100  

Chỉ áp dụng 

với người 

bệnh ngoại 

trú; chưa bao 

gồm thuốc 

tiêm. 

40 14.0291.0212 Truyền tĩnh mạch 
 Tiêm tĩnh mạch, 

truyền tĩnh mạch  

 Tiêm tĩnh mạch, truyền 

tĩnh mạch  

                  

15,100  

Chỉ áp dụng 

với người 

bệnh ngoại 

trú; chưa bao 

gồm thuốc 

tiêm. 

41 02.0339.0211 Thụt tháo phân  Thụt tháo phân   Thụt tháo phân  
                  

92,400  
  

42 14.0290.0212 Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt 
 Tiêm trong da; tiêm 

dưới da; tiêm bắp thịt  

 Tiêm trong da; tiêm 

dưới da; tiêm bắp thịt  

                  

15,100  

Chỉ áp dụng 

với người 

bệnh ngoại 

trú; chưa bao 

gồm thuốc 

tiêm. 

43 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 
 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn hô hấp cơ bản  

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn hô hấp cơ bản  

                

532,500  

Bao gồm cả 

bóng dùng 

nhiều lần. 

44 05.0002.0076 Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng 
 Chăm sóc người bệnh 

dị ứng thuốc nặng  

 Chăm sóc người bệnh dị 

ứng thuốc nặng  

                

181,000  

Áp dụng với 

người bệnh 

hội chứng 

Lyell, Steven 

Johnson. 

45 10.9003.0201 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm  Thay băng   
 Thay băng [chiều dài 

trên 15cm đến 30 cm]  

                  

89,500  
  

46 03.3911.0202 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm 

đến 50 cm 
 Thay băng, cắt chỉ  

 Thay băng, cắt chỉ 

[chiều dài từ trên 30 cm 

đến 50 cm]  

                

121,400  
  

47 10.9003.0203 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm 

đến 30 cm nhiễm trùng 
 Thay băng   

 Thay băng [chiều dài từ 

trên 15 cm đến 30 cm 

nhiễm trùng]  

                

148,600  
  



48 10.9005.0216 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 

< l0 cm 

 Khâu vết thương phần 

mềm dài trên 10 cm   

 Khâu vết thương phần 

mềm dài trên 10 cm [tổn 

thương nông]  

                

194,700  
  

49 10.9005.0217 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 

≥ l0 cm 

 Khâu vết thương phần 

mềm dài trên 10 cm   

 Khâu vết thương phần 

mềm dài trên 10 cm [tổn 

thương nông]  

                

269,500  
  

50 11.0116.0199 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 
 Thay băng điều trị vết 

thương mạn tính  

 Thay băng điều trị vết 

thương mạn tính  

                

279,500  

Áp dụng đối 

với  bệnh 

Pemphigus 

hoặc 

Pemphigoid 

hoặc ly 

thượng bì 

bọng nước 

bẩm sinh 

hoặc vết loét 

bàn chân do 

đái tháo 

đường hoặc 

vết loét, hoại 

tử ở bệnh 

nhân phong 

hoặc vết loét, 

hoại tử do tỳ 

đè.  

51 15.0303.0205 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm 

nhiễm trùng 
 Thay băng vết mổ  

 Thay băng vết mổ 

[chiều dài > 50cm nhiễm 

trùng]  

                

275,600  
  

52 08.0005.0230 Điện châm  Điện châm   Điện châm [kim ngắn]  
                  

78,300  
  

53 08.0299.0230 Điện châm điều trị khàn tiếng 
 Điện châm điều trị 

khàn tiếng  

 Điện châm điều trị khàn 

tiếng  

                  

78,300  
  

54 08.0301.0230 Điện châm điều trị liệt chi trên 
 Điện châm điều trị liệt 

chi trên  

 Điện châm điều trị liệt 

chi trên  

                  

78,300  
  

55 08.0310.0230 Điện châm điều trị viêm mũi xoang 
 Điện châm điều trị 

viêm mũi xoang  

 Điện châm điều trị viêm 

mũi xoang  

                  

78,300  
  



56 08.0313.0230 Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 
 Điện châm điều trị đau 

do thoái hóa khớp  

 Điện châm điều trị đau 

do thoái hóa khớp  

                  

78,300  
  

57 08.0319.0230 Điện châm điều trị giảm đau do zona 
 Điện châm điều trị 

giảm đau do zona  

 Điện châm điều trị giảm 

đau do zona  

                  

78,300  
  

58 08.0321.0230 Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt 
 Điện châm điều trị 

chứng tic cơ mặt  

 Điện châm điều trị 

chứng tic cơ mặt  

                  

78,300  
  

59 08.0278.0230 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 
 Điện châm điều trị hội 

chứng tiền đình  

 Điện châm điều trị hội 

chứng tiền đình  

                  

78,300  
  

60 08.0296.0230 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 

 Điện châm điều trị liệt 

tứ chi do chấn thương 

cột sống  

 Điện châm điều trị liệt 

tứ chi do chấn thương 

cột sống  

                  

78,300  
  

61 08.0317.0230 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật 
 Điện châm điều trị rối 

loạn thần kinh thực vật  

 Điện châm điều trị rối 

loạn thần kinh thực vật  

                  

78,300  
  

62 08.0279.0230 Điện châm điều trị huyết áp thấp 
 Điện châm điều trị 

huyết áp thấp  

 Điện châm điều trị huyết 

áp thấp  

                  

78,300  
  

63 08.0389.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị liệt chi trên  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị liệt chi trên  

                  

76,000  
  

64 08.0390.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị liệt chi dưới  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị liệt chi dưới  

                  

76,000  
  

65 08.0393.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị liệt do viêm não  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị liệt do viêm não  

                  

76,000  
  

66 08.0396.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị cứng khớp chi 

trên  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị cứng khớp chi trên  

                  

76,000  
  

67 08.0397.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị cứng khớp chi 

dưới  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị cứng khớp chi dưới  

                  

76,000  
  

68 08.0398.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị choáng, ngất  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị choáng, ngất  

                  

76,000  
  

69 08.0400.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị chứng ù tai  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị chứng ù tai  

                  

76,000  
  

70 08.0402.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị liệt do bệnh của 

cơ  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị liệt do bệnh của cơ  

                  

76,000  
  

71 08.0406.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị tâm căn suy 

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị tâm căn suy nhược  

                  

76,000  
  



nhược  

72 08.0407.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị hội chứng 

ngoại tháp  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị hội chứng ngoại tháp  

                  

76,000  
  

73 08.0408.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị đau đầu, đau 

nửa đầu  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị đau đầu, đau nửa đầu  

                  

76,000  
  

74 08.0409.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị mất ngủ  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị mất ngủ  

                  

76,000  
  

75 08.0411.0280 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não 

mạn tính 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị thiểu năng tuần 

hoàn não mạn tính  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị thiểu năng tuần hoàn 

não mạn tính  

                  

76,000  
  

76 08.0412.0280 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và 

dây thần kinh 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị tổn thương rễ, 

đám rối và dây thần 

kinh  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị tổn thương rễ, đám rối 

và dây thần kinh  

                  

76,000  
  

77 08.0413.0280 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh 

V 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị tổn thương dây 

thần kinh V  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị tổn thương dây thần 

kinh V  

                  

76,000  
  

78 08.0414.0280 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị liệt dây thần 

kinh số VII ngoại biên  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị liệt dây thần kinh số 

VII ngoại biên  

                  

76,000  
  

79 08.0419.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị hội chứng tiền 

đình  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị hội chứng tiền đình  

                  

76,000  
  

80 08.0421.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị viêm mũi 

xoang  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị viêm mũi xoang  

                  

76,000  
  

81 08.0422.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị hen phế quản  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị hen phế quản  

                  

76,000  
  

82 08.0423.0280 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp 

 Xoa bóp bấm huyệt hỗ 

trợ điều trị tăng huyết 

áp  

 Xoa bóp bấm huyệt hỗ 

trợ điều trị tăng huyết áp  

                  

76,000  
  

83 08.0424.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị huyết áp thấp  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị huyết áp thấp  

                  

76,000  
  



84 08.0428.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị viêm khớp dạng 

thấp  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị viêm khớp dạng thấp  

                  

76,000  
  

85 08.0429.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị đau do thoái 

hóa khớp  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị đau do thoái hóa khớp  

                  

76,000  
  

86 08.0430.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị đau lưng  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị đau lưng  

                  

76,000  
  

87 08.0431.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị viêm quanh 

khớp vai  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị viêm quanh khớp vai  

                  

76,000  
  

88 08.0432.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị hội chứng vai 

gáy  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị hội chứng vai gáy  

                  

76,000  
  

89 08.0433.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị chứng tic cơ 

mặt  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị chứng tic cơ mặt  

                  

76,000  
  

90 08.0434.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị rối loạn cảm 

giác đầu chi  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị rối loạn cảm giác đầu 

chi  

                  

76,000  
  

91 08.0443.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị rối loạn thần 

kinh thực vật  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị rối loạn thần kinh 

thực vật  

                  

76,000  
  

92 08.0446.0280 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương 

cột sống 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị liệt tứ chi do 

chấn thương cột sống  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị liệt tứ chi do chấn 

thương cột sống  

                  

76,000  
  

93 08.0484.0281 Xoa bóp bằng máy 
 Xoa bóp bấm huyệt 

bằng máy  

 Xoa bóp bấm huyệt 

bằng máy  

                  

39,000  
  

94 08.0410.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị hội chứng 

stress  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị hội chứng stress  

                  

76,000  
  

95 08.0425.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn 

 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị đau thần kinh 

liên sườn  

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị đau thần kinh liên 

sườn  

                  

76,000  
  

96 08.0450.0280 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly 
 Xoa bóp bấm huyệt 

điều trị hội chứng phân 

 Xoa bóp bấm huyệt điều 

trị hội chứng phân ly  

                  

76,000  
  



ly  

97 08.0001.0224 Mai hoa châm  Mai hoa châm   Mai hoa châm  
                  

76,300  
  

98 08.0006.0271 Thủy châm  Thủy châm   Thủy châm  
                  

77,100  

Chưa bao 

gồm thuốc. 

99 08.0009.0228 Cứu  Cứu   Cứu  
                  

37,000  
  

100 08.0010.0224 Chích lể  Chích lể   Chích lể  
                  

76,300  
  

101 03.0342.0230 Điện mãng châm điều trị đái dầm 
 Điện mãng châm điều 

trị đái dầm  

 Điện mãng châm điều trị 

đái dầm [kim ngắn]  

                  

78,300  
  

102 03.0317.0230 Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình 
 Điện mãng châm điều 

trị hội chứng tiền đình  

 Điện  mãng  châm điều 

trị hội chứng tiền đình 

[kim ngắn]  

                  

78,300  
  

103 03.0320.0230 Điện mãng châm điều trị hen phế quản 
 Điện mãng châm điều 

trị hen phế quản  

 Điện mãng châm điều trị 

hen phế quản [kim ngắn]  

                  

78,300  
  

104 03.0322.0230 Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp 
 Điện mãng châm điều 

trị huyết áp thấp  

 Điện mãng châm điều trị 

huyết áp thấp [kim ngắn]  

                  

78,300  
  

105 03.0371.0230 
Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại 

biên 

 Điện nhĩ châm điều trị 

liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên  

 Điện nhĩ châm điều trị 

liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên  

                  

78,300  
  

106 03.0304.0230 Điện mãng châm điều trị khàn tiếng 
 Điện mãng châm điều 

trị khàn tiếng  

 Điện mãng châm điều trị 

khàn tiếng [kim ngắn]  

                  

78,300  
  

107 03.0323.0230 Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 

 Điện mãng châm điều 

trị đau thần kinh liên 

sườn  

 Điện mãng châm điều trị 

đau thần kinh liên sườn 

[kim ngắn]  

                  

78,300  
  

108 03.0295.0230 Điện mãng châm điều trị liệt chi trên 
 Điện mãng châm điều 

trị liệt chi trên  

 Điện mãng châm điều trị 

liệt chi trên [kim ngắn]  

                  

78,300  
  

109 08.0008.0224 Ôn châm  Ôn châm   Ôn châm [kim ngắn]          76,300    

110 08.0324.0271 Thủy châm điều trị mất ngủ 
 Thuỷ châm điều trị 

mất ngủ  

 Thuỷ châm điều trị mất 

ngủ  

                  

77,100  

Chưa bao 

gồm thuốc. 

111 08.0325.0271 Thủy châm điều trị hội chứng stress 
 Thuỷ châm điều trị hội 

chứng stress  

 Thuỷ châm điều trị hội 

chứng stress  

                  

77,100  

Chưa bao 

gồm thuốc. 

112 08.0326.0271 Thủy châm điều trị nấc  Thuỷ châm điều trị nấc   Thuỷ châm điều trị nấc  
                  

77,100  

Chưa bao 

gồm thuốc. 



113 08.0323.0271 Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 
 Thuỷ châm điều trị đau 

đầu, đau nửa đầu  

 Thuỷ châm điều trị đau 

đầu, đau nửa đầu  

                  

77,100  

Chưa bao 

gồm thuốc. 

114 17.0001.0254 Điều trị bằng sóng ngắn 
 Điều trị bằng sóng 

ngắn  
 Điều trị bằng sóng ngắn  

                  

41,100  
  

115 17.0008.0253 Điều trị bằng siêu âm  Điều trị bằng siêu âm   Điều trị bằng siêu âm  
                  

48,700  
  

116 17.0009.0255 Điều trị bằng sóng xung kích 
 Điều trị bằng sóng 

xung kích  

 Điều trị bằng sóng xung 

kích  

                  

71,200  
  

117 17.0011.0237 Điều trị bằng tia hồng ngoại 
 Điều trị bằng tia hồng 

ngoại  

 Điều trị bằng tia hồng 

ngoại  

                  

40,900  
  

118 17.0160.0245 Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch 

 Điều trị bằng laser 

công suất thấp nội 

mạch  

 Điều trị bằng laser công 

suất thấp nội mạch  

                  

58,400  
  

119 17.0012.0243 Điều trị bằng Laser công suất thấp 
 Điều trị bằng laser 

công suất thấp  

 Điều trị bằng laser công 

suất thấp  

                  

52,100  
  

120 17.0007.0234 Điều trị bằng các dòng điện xung 
 Điều trị bằng các dòng 

điện xung  

 Điều trị bằng các dòng 

điện xung  

                  

44,900  
  

121 17.0026.0220 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 
 Điều trị bằng máy kéo 

giãn cột sống  

 Điều trị bằng máy kéo 

giãn cột sống  

                  

50,800  
  

122 08.0013.0238 Kéo nắn cột sống cổ  Kéo nắn cột sống cổ   Kéo nắn cột sống cổ  
                  

54,800  
  

123 08.0014.0238 Kéo nắn cột sống thắt lưng 
 Kéo nắn cột sống thắt 

lưng  

 Kéo nắn cột sống thắt 

lưng  

                  

54,800  
  

124 17.0071.0270 Tập với xe đạp tập  Tập với xe đạp tập   Tập với xe đạp tập  
                  

14,700  
  

125 17.0047.0268 Tập lên, xuống cầu thang 
 Tập lên, xuống cầu 

thang  

 Tập lên, xuống cầu 

thang  

                  

33,400  
  

126 17.0052.0267 Tập vận động thụ động  Tập vận động thụ động   Tập vận động thụ động  
                  

59,300  
  

127 17.0053.0267 Tập vận động có trợ giúp 
 Tập vận động có trợ 

giúp  

 Tập vận động có trợ 

giúp  

                  

59,300  
  

128 17.0168.0281 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy 
 Kỹ thuật xoa bóp bằng 

máy  

 Kỹ thuật xoa bóp bằng 

máy  

                  

39,000  
  

129 17.0034.0267 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 

 Kỹ thuật tập đứng và 

đi cho người bệnh liệt 

nửa người  

 Kỹ thuật tập đứng và đi 

cho người bệnh liệt nửa 

người  

                  

59,300  
  



130 17.0085.0282 Kỹ thuật xoa bóp vùng  Kỹ thuật xoa bóp vùng   Kỹ thuật xoa bóp vùng  
                  

51,300  
  

131 17.0086.0283 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 
 Kỹ thuật xoa bóp toàn 

thân  

 Kỹ thuật xoa bóp toàn 

thân  

                  

64,900  
  

132 02.0588.0313 
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc 

(Đối với 6 loại thuốc) 

 Test lẩy da (Prick test) 

đặc hiệu với các loại 

thuốc (Đối với 6 loại 

thuốc)  

 Test lẩy da (Prick test) 

đặc hiệu với các loại 

thuốc (Đối với 6 loại 

thuốc)  

                

394,800  
  

133 02.0590.0315 Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc 
 Test nội bì nhanh đặc 

hiệu với thuốc  

 Test nội bì nhanh đặc 

hiệu với thuốc  

                

406,800  
  

134 02.0594.0307 
Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 

loại thuốc) 

 Test áp bì (Patch test) 

đặc hiệu với thuốc (đối 

với 6 loại thuốc)  

 Test áp bì (Patch test) 

đặc hiệu với thuốc (đối 

với 6 loại thuốc)  

                

546,100  
  

135 02.0585.0312 
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô 

hấp 

 Test lẩy da (Prick test) 

đặc hiệu với các dị 

nguyên hô hấp  

 Test lẩy da (Prick test) 

đặc hiệu với các dị 

nguyên hô hấp  

                

344,400  
  

136 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [ Máu] 
 Định lượng Acid Uric 

[Máu]  

 Định lượng Acid Uric 

[Máu]  

                  

22,400  
Mỗi chất 

137 24.0117.1646 HBsAg Test nhanh  HBsAg test nhanh   HBsAg test nhanh  
                  

58,600  
  

138 22.0119.1368 
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ 

công) 

 Phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng phương 

pháp thủ công)  

 Phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng phương 

pháp thủ công)  

                  

39,700  
  

139 22.0120.1370 
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng  máy đếm tự 

động) 

 Tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi (bằng 

máy đếm tổng trở)  

 Tổng phân tích tế bào 

máu ngoại vi (bằng máy 

đếm tổng trở)  

                  

43,500  
  

140 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] 
 Định lượng Albumin 

[Máu]  

 Định lượng Albumin 

[Máu]  

                  

22,400  
Mỗi chất 



141 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 
 Đo hoạt độ ALT 

(GPT) [Máu]  

 Đo hoạt độ ALT (GPT) 

[Máu]  

                  

22,400  

Không thanh 

toán đối với 

các  xét 

nghiệm 

Bilirubin gián 

tiếp; Tỷ lệ 

A/G là những 

xét nghiệm 

có thể ngoại 

suy được. 

142 01.0284.1269 Định nhóm máu tại giường 
 Định nhóm máu tại 

giường  

 Định nhóm máu tại 

giường  

                  

42,100  
  

143 22.0142.1304 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 
 Máu lắng (bằng 

phương pháp thủ công)  

 Máu lắng (bằng phương 

pháp thủ công)  

                  

24,800  
  

144 22.0160.1345 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm 

 Thể tích khối hồng cầu 

(hematocrit) bằng máy 

ly tâm  

 Thể tích khối hồng cầu 

(hematocrit) bằng máy ly 

tâm  

                  

18,600  
  

145 22.0161.1292 Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế 

 Định lượng huyết sắc 

tố (hemoglobin) bằng 

quang kế  

 Định lượng huyết sắc tố 

(hemoglobin) bằng 

quang kế  

                  

32,300  
  

146 22.0163.1412 
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng 

phương pháp thủ công) 

 Xét nghiệm số lượng 

và độ tập trung tiểu cầu 

(bằng phương pháp thủ 

công)  

 Xét nghiệm số lượng và 

độ tập trung tiểu cầu 

(bằng phương pháp thủ 

công)  

                  

37,300  
  

147 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 
 Định lượng Protein 

toàn phần [Máu]  

 Định lượng Protein toàn 

phần [Máu]  

                  

22,400  
Mỗi chất 

148 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 

 Định lượng 

Triglycerid (máu) 

[Máu]  

 Định lượng Triglycerid 

(máu) [Máu]  

                  

28,000  
  



149 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 
 Đo hoạt độ AST 

(GOT) [Máu]  

 Đo hoạt độ AST (GOT) 

[Máu]  

                  

22,400  

Không thanh 

toán đối với 

các  xét 

nghiệm 

Bilirubin gián 

tiếp; Tỷ lệ 

A/G là những 

xét nghiệm 

có thể ngoại 

suy được. 

150 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 
 Định lượng Bilirubin 

trực tiếp [Máu]  

 Định lượng Bilirubin 

trực tiếp [Máu]  

                  

22,400  

Không thanh 

toán đối với 

các  xét 

nghiệm 

Bilirubin gián 

tiếp; Tỷ lệ 

A/G là những 

xét nghiệm 

có thể ngoại 

suy được. 

151 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 
 Định lượng Bilirubin 

toàn phần [Máu]  

 Định lượng Bilirubin 

toàn phần [Máu]  

                  

22,400  

Không thanh 

toán đối với 

các  xét 

nghiệm 

Bilirubin gián 

tiếp; Tỷ lệ 

A/G là những 

xét nghiệm 

có thể ngoại 

suy được. 

152 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] 
 Định lượng Glucose 

[Máu]  

 Định lượng Glucose 

[Máu]  

                  

22,400  
Mỗi chất 

153 23.0077.1518 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 

 Đo hoạt độ GGT 

(Gama Glutamyl 

Transferase) [Máu]  

 Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

[Máu]  

                  

20,000  
  

154 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) 
 Định lượng Creatinin 

(máu)  

 Định lượng Creatinin 

(máu)  

                  

22,400  
Mỗi chất 



155 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] 
 Định lượng Urê máu 

[Máu]  

 Định lượng Urê máu 

[Máu]  

                  

22,400  
Mỗi chất 

156 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 

 Định lượng 

Cholesterol toàn phần 

(máu)  

 Định lượng Cholesterol 

toàn phần (máu)  

                  

28,000  
  

157 23.0206.1596 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

 Tổng phân tích nước 

tiểu (Bằng máy tự 

động)  

 Tổng phân tích nước 

tiểu (Bằng máy tự động)  

                  

28,600  
  

158 23.0173.1575 Amphetamin (định tính) (XN Nước tiểu) 

 Định tính 

Amphetamine (test 

nhanh) [niệu]  

 Định tính Amphetamine 

(test nhanh) [niệu]  

                  

44,800  
  

159 23.0188.1586 Marijuana định tính(XN Nước tiểu) 

 Định tính Marijuana 

(THC) (test nhanh) 

[niệu]  

 Định tính Marijuana 

(THC) (test nhanh) 

[niệu]  

                  

44,800  
  

160 23.0193.1589 Opiate định tính(XN Nước tiểu) 
 Định tính Opiate (test 

nhanh) [niệu]  

 Định tính Opiate (test 

nhanh) [niệu]  

                  

44,800  
  

161 24.0169.1616 Anti-HIV (nhanh)  HIV Ab test nhanh   HIV Ab test nhanh  
                  

58,600  
  

162 18.0123.0028 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 
 Chụp X-quang đỉnh 

phổi ưỡn  

 Chụp X-quang đỉnh phổi 

ưỡn [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

163 18.0125.0028 
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc 

nghiêng 

 Chụp X-quang bụng 

không chuẩn bị thẳng 

hoặc nghiêng  

 Chụp X-quang bụng 

không chuẩn bị thẳng 

hoặc nghiêng [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

164 18.0113.0029 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 

 Chụp X-quang xương 

bánh chè và khớp đùi 

bánh chè  

 Chụp X-quang xương 

bánh chè và khớp đùi 

bánh chè [số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

165 18.0102.0029 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang xương 

bả vai thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang xương bả 

vai thẳng nghiêng [số 

hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

166 18.0103.0029 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang xương 

cánh tay thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang xương 

cánh tay thẳng nghiêng 

[số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

167 18.0104.0029 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 

 Chụp X-quang khớp 

khuỷu thẳng, nghiêng 

hoặc chếch  

 Chụp X-quang khớp 

khuỷu thẳng, nghiêng 

hoặc chếch [số hóa 2 

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 



phim]  

168 18.0105.0028 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 

 Chụp X-quang khớp 

khuỷu gập (Jones hoặc 

Coyle)  

 Chụp X-quang khớp 

khuỷu gập (Jones hoặc 

Coyle) [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

169 18.0106.0029 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang xương 

cẳng tay thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang xương 

cẳng tay thẳng nghiêng 

[số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

170 18.0107.0029 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 

 Chụp X-quang xương 

cổ tay thẳng, nghiêng 

hoặc chếch  

 Chụp X-quang xương cổ 

tay thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

171 18.0108.0029 
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng 

hoặc chếch 

 Chụp X-quang xương 

bàn ngón tay thẳng, 

nghiêng hoặc chếch  

 Chụp X-quang xương 

bàn ngón tay thẳng, 

nghiêng hoặc chếch [số 

hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

172 18.0109.0028 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 
 Chụp X-quang khớp 

háng thẳng hai bên  

 Chụp X-quang khớp 

háng thẳng hai bên [số 

hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

173 18.0110.0028 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 
 Chụp X-quang khớp 

háng nghiêng  

 Chụp X-quang khớp 

háng nghiêng [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

174 18.0111.0029 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang xương 

đùi thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang xương 

đùi thẳng nghiêng [số 

hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

175 18.0112.0028 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 

 Chụp X-quang khớp 

gối thẳng, nghiêng 

hoặc chếch  

 Chụp X-quang khớp gối 

thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

176 18.0114.0029 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 

 Chụp X-quang xương 

cẳng chân thẳng 

nghiêng  

 Chụp X-quang xương 

cẳng chân thẳng nghiêng 

[số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

177 18.0115.0029 
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc 

chếch 

 Chụp X-quang xương 

cổ chân thẳng, nghiêng 

hoặc chếch  

 Chụp X-quang xương cổ 

chân thẳng, nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

178 18.0116.0029 
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng 

hoặc chếch 

 Chụp X-quang xương 

bàn, ngón chân thẳng, 

nghiêng hoặc chếch  

 Chụp X-quang xương 

bàn, ngón chân thẳng, 

nghiêng hoặc chếch [số 

hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 



179 18.0117.0028 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang xương 

gót thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang xương 

gót thẳng nghiêng [số 

hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

180 18.0118.0030 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 
 Chụp X-quang toàn bộ 

chi dưới thẳng  

 Chụp X-quang toàn bộ 

chi dưới thẳng [số hóa 3 

phim]  

                

130,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

181 18.0119.0028 Chụp Xquang ngực thẳng 
 Chụp X-quang ngực 

thẳng  

 Chụp X-quang ngực 

thẳng [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

182 18.0120.0028 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 

 Chụp X-quang ngực 

nghiêng hoặc chếch 

mỗi bên  

 Chụp X-quang ngực 

nghiêng hoặc chếch mỗi 

bên [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

183 18.0121.0029 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 
 Chụp X-quang xương 

ức thẳng, nghiêng  

 Chụp X-quang xương ức 

thẳng, nghiêng [số hóa 2 

phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

184 18.0122.0029 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 
 Chụp X-quang khớp 

ức đòn thẳng chếch  

 Chụp X-quang khớp ức 

đòn thẳng chếch [số hóa 

2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

185 18.0095.0028 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze 
 Chụp X-quang cột 

sống thắt lưng De Sèze  

 Chụp X-quang cột sống 

thắt lưng De Sèze [số 

hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

186 18.0096.0029 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 

 Chụp X-quang cột 

sống cùng cụt thẳng 

nghiêng  

 Chụp X-quang cột sống 

cùng cụt thẳng nghiêng 

[số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

187 18.0098.0028 Chụp Xquang khung chậu thẳng 
 Chụp X-quang khung 

chậu thẳng  

 Chụp X-quang khung 

chậu thẳng [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

188 18.0099.0028 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 
 Chụp X-quang xương 

đòn thẳng hoặc chếch  

 Chụp X-quang xương 

đòn thẳng hoặc chếch [số 

hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

189 18.0100.0028 Chụp Xquang khớp vai thẳng 
 Chụp X-quang khớp 

vai thẳng  

 Chụp X-quang khớp vai 

thẳng [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

190 18.0101.0028 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 
 Chụp X-quang khớp 

vai nghiêng hoặc chếch  

 Chụp X-quang khớp vai 

nghiêng hoặc chếch [số 

hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

191 18.0078.0028 Chụp Xquang Schuller 
 Chụp X-quang 

Schuller  

 Chụp X-quang Schuller 

[số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 



192 18.0079.0028 Chụp Xquang Stenvers 
 Chụp X-quang 

Stenvers  

 Chụp X-quang Stenvers 

[số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

193 18.0080.0028 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 
 Chụp X-quang khớp 

thái dương hàm  

 Chụp X-quang khớp thái 

dương hàm [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

194 18.0086.0029 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang cột 

sống cổ thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang cột sống 

cổ thẳng nghiêng [số hóa 

2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

195 18.0087.0029 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 
 Chụp X-quang cột 

sống cổ chếch hai bên  

 Chụp X-quang cột sống 

cổ chếch hai bên [số hóa 

2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

196 18.0089.0028 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 
 Chụp X-quang cột 

sống cổ C1-C2  

 Chụp X-quang cột sống 

cổ C1-C2  [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

197 18.0090.0029 
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc 

chếch 

 Chụp X-quang cột 

sống ngực thẳng 

nghiêng hoặc chếch  

 Chụp X-quang cột sống 

ngực thẳng nghiêng hoặc 

chếch [số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

198 18.0091.0029 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 

 Chụp X-quang cột 

sống thắt lưng thẳng 

nghiêng  

 Chụp X-quang cột sống 

thắt lưng thẳng nghiêng 

[số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

199 18.0093.0029 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 

 Chụp X-quang cột 

sống thắt lưng L5-S1 

thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang cột sống 

thắt lưng L5-S1 thẳng 

nghiêng [số hóa 2 phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

200 18.0074.0028 Chụp Xquang hàm chếch một bên 
 Chụp X-quang hàm 

chếch một bên  

 Chụp X-quang hàm 

chếch một bên [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

201 18.0075.0028 
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp 

tuyến 

 Chụp X-quang xương 

chính mũi nghiêng 

hoặc tiếp tuyến  

 Chụp X-quang xương 

chính mũi nghiêng hoặc 

tiếp tuyến [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

202 18.0076.0028 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng 
 Chụp X-quang hố yên 

thẳng hoặc nghiêng  

 Chụp X-quang hố yên 

thẳng hoặc nghiêng  [số 

hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

203 18.0077.0028 Chụp Xquang Chausse III 
 Chụp X-quang 

Chausse III  

 Chụp X-quang Chausse 

III [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

204 18.0067.0029 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng  Chụp X-quang sọ  Chụp X-quang sọ                 Áp dụng cho 



thẳng/nghiêng  thẳng/nghiêng [số hóa 2 

phim]  

105,300  01 vị trí 

205 18.0068.0029 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang mặt 

thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang mặt 

thẳng nghiêng [số hóa 2 

phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

206 18.0069.0028 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao 
 Chụp X-quang mặt 

thấp hoặc mặt cao  

 Chụp X-quang mặt thấp 

hoặc mặt cao [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

207 18.0070.0028 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 
 Chụp X-quang sọ tiếp 

tuyến  

 Chụp X-quang sọ tiếp 

tuyến [số hóa 1 phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

208 18.0071.0029 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 
 Chụp X-quang hốc 

mắt thẳng nghiêng  

 Chụp X-quang hốc mắt 

thẳng nghiêng  [số hóa 2 

phim]  

                

105,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

209 18.0072.0028 Chụp Xquang Blondeau 
 Chụp X-quang 

Blondeau  

 Chụp X-quang 

Blondeau [số hóa 1 

phim]  

                  

73,300  

Áp dụng cho 

01 vị trí 

210 03.0256.1799 Đo lưu huyết não  Đo lưu huyết não   Đo lưu huyết não  
                  

50,500  
  

211 15.0219.1888 Đặt nội khí quản  Đặt nội khí quản   Đặt nội khí quản  
                

600,500  
  

212 03.2390.0212 Tiêm tĩnh mạch  Tiêm tĩnh mạch   Tiêm tĩnh mạch  
                  

15,100  

Chỉ áp dụng 

với người 

bệnh ngoại 

trú; chưa bao 

gồm thuốc 

tiêm. 

213 03.2391.0215 Truyền tĩnh mạch  Truyền tĩnh mạch   Truyền tĩnh mạch  
                  

25,100  

Chỉ áp dụng 

với người 

bệnh ngoại 

trú; chưa bao 

gồm thuốc và 

dịch truyền. 

214 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 
 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn hô hấp cơ bản  

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn hô hấp cơ bản  

                

532,500  

Bao gồm cả 

bóng dùng 

nhiều lần. 

215 03.0289.0224 Hào châm  Hào châm   Hào châm         76,300    



216 03.0317.2046 Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình 
 Điện mãng châm điều 

trị hội chứng tiền đình  

 Điện mãng châm điều trị 

hội chứng tiền đình [kim 

dài]  

                  

85,300  
  

217 03.0320.2046 Điện mãng châm điều trị hen phế quản 
 Điện mãng châm điều 

trị hen phế quản  

 Điện mãng châm điều trị 

hen phế quản [kim dài]  

                  

85,300  
  

218 03.0322.2046 Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp 
 Điện mãng châm điều 

trị huyết áp thấp  

 Điện mãng châm điều trị 

huyết áp thấp [kim dài]  

                  

85,300  
  

219 08.0133.2046 
Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại 

biên 

 Điện mãng châm điều 

trị liệt dây thần kinh 

VII ngoại biên  

 Điện mãng châm điều trị 

liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên  

                  

85,300  
  

220 03.0296.2046 Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới 
 Điện mãng châm điều 

trị liệt chi dưới  

 Điện mãng châm điều trị 

liệt chi dưới [kim dài]  

                  

85,300  
  

221 08.0135.2046 Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn 

 Điện mãng châm điều 

trị đau dây thần kinh 

liên sườn  

 Điện mãng châm điều trị 

đau dây thần kinh liên 

sườn  

                  

85,300  
  

222 03.0295.2046 Điện mãng châm điều trị liệt chi trên 
 Điện mãng châm điều 

trị liệt chi trên  

 Điện mãng châm điều trị 

liệt chi trên [kim dài]  

                  

85,300  
  

223 03.0291.0224 Ôn châm  Ôn châm   Ôn châm  
                  

76,300  
  

 


